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1 2226521304 Nguyễn Hoàng Bảo Anh T22YDH ĐẠT

2 2326521015 Trương Ngọc Ánh D23YDH ĐẠT

3 2227411749 Trần Thiện Chí D22KTR-C ĐẠT

4 2227521313 Phan Thành Đạt T22YDH HỎNG

5 2127521843 Quách Diệu T21YDHB HỎNG

6 2326521024 Lê Thùy Dung D23YDH HỎNG

7 1927522035 Trịnh Anh Dũng T19YDH HỎNG

8 2326521032 Đoàn Thị Hồng Hạnh D23YDH HỎNG

9 2327521034 Bùi Anh Hào D23YDH ĐẠT

10 2326521037 Lê Thị Mỹ Hiệp D23YDH ĐẠT

11 2226521508 Vũ Khánh Hòa D22YDHB ĐẠT

12 2226521663 Trần Thị Tú Hồng T22YDHB HỎNG

13 172237412 Trần Viết Hùng K18KTR ĐẠT

14 2226211588 Trần Nữ Hoàng Hường D22QTH ĐẠT

15 2227261812 Nguyễn Ngọc Huy D22KDN ĐẠT

16 2226211799 Phạm Thị Huyền D22QTH ĐẠT

17 2226521524 Phạm Hoàng Tiểu Linh D22YDHB HỎNG

18 2226261234 Nguyễn Thị Lương D22KDN HỎNG

19 2027522073 Phan Quỳnh Mai T22YDH HỎNG

20 2227521371 Lê Tự Mẫn T22YDH HỎNG

21 2227521378 Nguyễn Trần Nam T22YDH HỎNG

22 2326521080 Trần Thị Minh Nguyệt D23YDH ĐẠT

23 2326521081 Lê Thị Nhàn D23YDH ĐẠT

24 2326521082 Mai Thị Mỹ Nhung D23YDH HỎNG

25 2326521083 Trần Thị Hồng Nhung D23YDH ĐẠT

26 172237457 Nguyễn Thanh Phú K17KTR ĐẠT

27 23265212673 Trần Thị Phưỡng D23YDH ĐẠT

28 2227411753 Phan Đình Quang D22KTR-C HỎNG

29 2226521153 Ngô Thị Lệ Quyên D22YDH HỎNG

30 2226521411 Lâm Gia Quỳnh T22YDH HỎNG

31 2326521089 Trần Hoa Sen D23YDH HỎNG

32 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

33 2327521092 Nguyễn Minh Tài D23YDH ĐẠT

34 2226261248 Đoàn Thị Kim Thành D22KDNB ĐẠT

35 2226521424 Nguyễn Thị Phước Thảo T22YDH ĐẠT

36 2226521428 Nguyễn Thị Bích Thảo T22YDH ĐẠT
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37 2326521110 Bùi Thị Thủy D23YDH HỎNG

38 2326521111 Trần Thị Thanh Thủy D23YDH ĐẠT

39 2227411754 Trần Ngọc Toản D22KTR ĐẠT

40 2326521120 Lê Nguyên Trang D23YDH HỎNG

41 178212990 Trần Minh Trí T17XDD ĐẠT

42 2327521124 Phan Văn Trung D23YDH ĐẠT

43 2227121786 Lê Minh Tuấn D22TPMB ĐẠT

44 2226241219 Nguyễn Thị Vân D22QNH ĐẠT

45 2227521472 Ngô Ngọc Vũ T22YDH HỎNG

46 2227411755 Dương Hiển Vương D22KTR ĐẠT

47 2226521475 Nguyễn Thị Kim Ý T22YDH ĐẠT

48 2226521575 Nguyễn Thị Hải Yến D22YDHB HỎNG

1 2220316164 Hoàng Mai Anh K22NAB ĐẠT

2 2220316168 Nguyễn Thị Phương Anh K22NAB HỎNG

3 2120867340 Hà Minh Ánh K21NAB HỎNG

4 2220316169 Nguyễn Thị Minh Ánh K22NAB HỎNG

5 2220328161 Nguyễn Thị Ánh K22NAD ĐẠT

6 2120313157 Lê Thị Bình K21NAB HỎNG

7 2220316171 Đặng Thị Long Phi Châu K22NAB HỎNG

8 2220316174 Trương Thị Kim Châu K22NAB ĐẠT

9 2220323966 Nguyễn Nhật Trung Danh K22NAD HỎNG

10 2220316178 Tô Thị Bích Diễm K22NAB HỎNG

11 2120313229 Nguyễn Kiều Diễm K21NAB ĐẠT

12 2220313883 Nguyễn Thị Hồng Điệp K22NAB ĐẠT

13 2220716633 Châu Thị Ái Dự K22NAD HỎNG

14 2221724242 Nguyễn Trần Hoàng Đức K22NAD HỎNG

15 2220316183 Trần Thị Ngọc Dung K22NAB HỎNG

16 2220326369 Nguyễn Thị Kim Dung K22NAD ĐẠT

17 2220329176 Nguyễn Thị Phương Dung K22NAD ĐẠT

18 2220316187 Lê Thị Mỹ Duyên K22NAB ĐẠT

19 2220727290 Nguyễn Thị Thùy Duyên K22NAB ĐẠT

20 2220319166 Trương Thị Mỹ Duyên K22NAD ĐẠT

21 2220329478 Trang Mỹ Duyên K22NAD ĐẠT

22 2220326373 Nguyễn Thị Hương Giang K22NAD ĐẠT

23 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB HỎNG

24 2120317824 Dương Thị Tú Hằng K21NAB HỎNG
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25 2120317350 Nguyễn Thị Gia Hằng K22NAD ĐẠT

26 2220324010 Trang Lê Hằng K22NAD ĐẠT

27 2220316196 Lê Thị Hạnh K22NAB ĐẠT

28 2220323977 Hoàng Lê Thục Hạnh K22NAD ĐẠT

29 2220328513 Nguyễn Thị Kim Hậu K22NAD ĐẠT

30 2220359158 Nguyễn Thị Thu Hiền K22NAB ĐẠT

31 2220326382 Nguyễn Lưu Tiểu Hiền K22NAD ĐẠT

32 2120317841 Phạm Thị Trang Hiền K21NAD ĐẠT

33 2121317601 Nguyễn Đỗ Ngọc Hiệp K21NAB ĐẠT

34 2120313271 Lê Thị Hiếu K21NAB ĐẠT

35 2120313140 Trần Trung Hiếu K21NAD HỎNG

36 2220323974 Ưng Thúy Hoa K22NAD ĐẠT

37 2120313255 Nguyễn Thị Thanh Hoà K21NAD ĐẠT

38 2121318361 Ngô Minh Hoàn K21NAD ĐẠT

39 2220313887 Cao Thị Thục Hoanh K22NAB ĐẠT

40 2220313893 Hà Thị Thu Hồng K22NAB ĐẠT

41 2120319296 Lê Thị Hồng K22NAD ĐẠT

42 2221316230 Huỳnh Ngọc Gia Huân K22NAB ĐẠT

43 2120317385 Võ Thị Kim Huệ K21NAB ĐẠT

44 2120328016 Mai Thị Huệ K21NAD ĐẠT

45 2120313272 Trần Ngọc Thiên Hương K21NAD HỎNG

46 2220326393 Hoàng Thị Hương K22NAD HỎNG

47 2120317610 Nguyễn Thị Bích Huyền K21NAD ĐẠT

48 2120325229 Quảng Thị Bích Huyền K21NAD ĐẠT

49 2121329545 Hoa Trung Kiên K21NAD HỎNG

50 2220313930 Nguyễn Thị Khánh Kiều K22NAB HỎNG

51 2120313205 Trần Thị Mỹ Kiều K21NAD ĐẠT

52 2021313589 Đặng Phan Gia Lâm K20NAB HỎNG

53 2220316215 Hoàng Thị Phương Lê K22NAB HỎNG

54 2220316217 Đinh Thị Diệu Linh K22NAB HỎNG

55 2220316219 Bùi Thị Tuyết Linh K22NAB HỎNG

56 2220316222 Trần Thị Hồng Linh K22NAB HỎNG

57 2220316224 Nguyễn Thị Nhật Linh K22NAB HỎNG

58 2220316228 Bùi Thị Ngọc Linh K22NAB HỎNG

59 2220718461 Đinh Diệu Linh K22NAD HỎNG

60 2120315244 Nguyễn Thị Mỹ Linh K21NAB ĐẠT
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61 2220316226 Nguyễn Thị Thùy Linh K22NAB HỎNG

62 2220323995 Hoàng Thị Ngọc Lợi K22NAB ĐẠT

63 2220316232 Lê Hoàng Ly Ly K22NAB ĐẠT

64 2220316236 Võ Hồng Minh K22NAD ĐẠT

65 2220316237 Trần Thị Kiều My K22NAB HỎNG

66 2220318306 Châu Thị My K22NAD ĐẠT

67 2120317128 Bùi Thị My K21NAB HỎNG

68 2220716856 Nguyễn Thị Mỹ K22NAD HỎNG

69 2220356494 Thân Thị Mỹ Na K22NAD ĐẠT

70 2220316242 Trương Thị Nga K22NAB HỎNG

71 2020324590 Phạm Ánh Nga K20NAD HỎNG

72 2120313265 Trương Thị Thanh Ngân K21NAB HỎNG

73 2220316243 Bùi Thị Thanh Ngân K22NAB HỎNG

74 2120325260 Lê Thị Kim Ngân K21NAD ĐẠT

75 2220316244 Nguyễn Nhật Kim Ngân K22NAD ĐẠT

76 2120715728 Trần Thị Như Ngọc K21NAB HỎNG

77 2120325262 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K21NAD HỎNG

78 162625040 Lê Thị Bích Ngọc K16NAB HỎNG

79 2220316251 Hồ Thị Kim Nguyên K22NAB HỎNG

80 2220318953 Nguyễn Thị Vũ Nhã K22NAD ĐẠT

81 2021315109 Lê Văn Nhật K20NAD HỎNG

82 2120258403 Phạm Ý Nhi K21NAB ĐẠT

83 2220316254 Trần Thị Ngọc Nhi K22NAB HỎNG

84 2220313943 Nguyễn Thị Phương Nhi K22NAB ĐẠT

85 2120317131 Mai Ý Nhi K22NAD HỎNG

86 2220326415 Cao Thị Lan Nhi K22NAD HỎNG

87 2120318306 Nguyễn Thị Xuân Nhi K21NAB ĐẠT

88 2220717223 Phạm Thị Quỳnh Như K22NAD HỎNG

89 2120318692 Nguyễn Thị Hồng Nhung K21NAB HỎNG

90 2220318696 Phạm Thị Tuyết Nhung K22NAB ĐẠT

91 2220326420 Lê Thị Hồng Nhung K22NAD ĐẠT

92 2120315276 Võ Thị Nữ K21NAB ĐẠT

93 2120313171 Trương Thị Bích Oanh K21NAD ĐẠT

94 2220329157 Phan Thị Oanh K22NAD ĐẠT

95 2220716931 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh K22NAD HỎNG

96 2120315278 Lê Thị Phúc K21NAB HỎNG
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97 2220319399 Lê Thị Ánh Phúc K22NAB ĐẠT

98 2120313236 Lương Thị Việt Phương K21NAB HỎNG

99 2120317839 Lê Thị Thanh Phương K21NAB HỎNG

100 2220316261 Nhữ Thị Xuân Phương K22NAB HỎNG

101 2320315859 Trần Thị Thu Phương K22NAD HỎNG

102 2220313889 Lê Thị Thu Phương K22NAB HỎNG

103 2020314877 Nguyễn Thị Mai Phượng K20NAB HỎNG

104 2120317386 Nguyễn Thị Mỹ Quyên K21NAD ĐẠT

105 1920328554 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K19NAD HỎNG

106 2120318694 Võ Thanh Quỳnh K21NAB HỎNG

107 2120325290 Trần Dương Thu Sang K21NAD HỎNG

108 2220316282 Thái Thị Tâm K22NAD HỎNG

109 2221318148 Huỳnh Văn Phước Thái K22NAB ĐẠT

110 2220313949 Trần Thị Thảo K22NAB ĐẠT

111 2220316289 Trịnh Lê Phương Thảo K22NAB HỎNG

112 2120313174 Nguyễn Thị Thu Thảo K21NAD HỎNG

113 2220316296 Đặng Thị Hương Thảo K22NAD HỎNG

114 2220318688 Trần Thị Thanh Thảo K22NAD ĐẠT

115 2220326443 Lê Thị Thanh Thảo K22NAD HỎNG

116 2120317832 Lê Hoàng Phương Thảo K21NAB ĐẠT

117 2220316300 Nguyễn Thị Thanh Thư K22NAB HỎNG

118 2120325307 Trần Thị Kim Thư K21NAD HỎNG

119 2120319684 Nguyễn Thị Thương K21NAB HỎNG

120 2220319429 Nguyễn Thị Thương K22NAB HỎNG

121 2120319797 Cao Nguyễn Hồng Thương K21NAB ĐẠT

122 2120313242 Nguyễn Thị Thanh Thúy K21NAB HỎNG

123 2120315315 Nguyễn Thị Tiên K21NAB HỎNG

124 2221313891 Huỳnh Công Toàn K22NAB ĐẠT

125 2220326455 Đỗ Nữ Hương Trà K22NAD HỎNG

126 2120319892 Trần Thị Thúy Trà K21NAB HỎNG

127 2220313882 Nguyễn Hoàng Phương Trâm K22NAB HỎNG

128 2220318698 Nguyễn Thị Bảo Trân K22NAD HỎNG

129 2120313234 Trần Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

130 2120315324 Lê Thị Huyền Trang K21NAB HỎNG

131 2120315325 Võ Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

132 2120316838 Nguyễn Thị Thu Trang K21NAB HỎNG
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133 2120318498 Trần Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

134 2120318494 Nguyễn Thị Minh Trang K21NAD ĐẠT

135 2220323969 Nguyễn Thị Huyền Trang K22NAD ĐẠT

136 2120317088 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền K21NAB ĐẠT

137 2220316328 Trần Thị Thanh Tuyền K22NAB HỎNG

138 2220329133 Đỗ Thị Ánh Tuyết K22NAD HỎNG

139 2220316332 Phạm Tú Uyên K22NAB HỎNG

140 2220324006 Hồ Thị Thu Uyên K22NAB HỎNG

141 2120319505 Lê Thị Thu Uyên K21NAB HỎNG

142 2220316338 Hồ Thị Hồng Vân K22NAB HỎNG

143 2220316343 Hoàng Thanh Vi K22NAB HỎNG

144 2220326475 Lê Thị Tường Vi K22NAD HỎNG

145 2120313238 Trương Thị Thảo Vy K21NAD HỎNG

146 2120313257 Đặng Thị Tường Vy K21NAD ĐẠT

147 2221326478 Ngô Đình Ý K22NAD HỎNG

148 1910317647 Nguyễn Nguyện Như Ý K21NAB ĐẠT

149 2220316352 Bùi Thị Hoàng Yến K22NAB HỎNG

150 2120317830 Đồng Thị Kim Yến K22NAB HỎNG

151 2120313260 Trần Thị Kiều Oanh K21NAB HỎNG

152 2120313206 Lê Thị Hà K21NAB HỎNG

153 2121154267 Lê Viết Duy K21NAB ĐẠT

154 2120318323 Trần Thị Thùy Trang K21NAB HỎNG

155 2220316259 Trần Thị Tuyết Nhung K22NAB ĐẠT

156 2220328860 Nguyễn Thị Thanh Thúy K22NAD ĐẠT

157 2220313921 Lê Thị Thu Nga K22NAB HỎNG

BAN THƯ KÝ

TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2020

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Võ Thanh Hải


